
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /STNMT-VP 

V/v  lập báo cáo danh sách tổ chức tư vấn 

xác định giá đất, định giá viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2024 

Kính gửi:      Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 71/2024/NĐ-

CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất, Thông tư số 

12/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cá 

nhân hành nghề tư vấn định giá đất; khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ về giá đất; căn cứ danh sách định giá viên do tổ chức tư vấn xác định giá đất 

đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình lập danh sách tổ chức tư 

vấn xác định giá đất, định giá viên (Chi tiết có danh sách đính kèm). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình kính báo cáo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Quản lý đất đai; 

- Lưu: VT,VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ 

    

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-71-2024-ND-CP-quy-dinh-gia-dat-599145.aspx


DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

(Kèm theo Công văn số            ngày      tháng      năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình) 

STT 
Tên tổ chức tư vấn 

xác định giá đất 

Loại hình 

(tổ 

chức/đơn 

vị sự 

nghiệp 

công lập) 

Đủ 

quy 

định 

tại 

điểm 

a 

khoản 

3 

Điều 

162(1) 

Năm đăng 

ký hoạt 

động kinh 

doanh dịch 

vụ xác 

định giá 

đất hoặc 

kinh 

doanh dịch 

vụ thẩm 

định giá 

Số 

lượng cá 

nhân đã 

được 

cấp thẻ 

Thẩm 

định 

viên về 

giá 

trong tổ 

chức 

Tổng số lượng cá nhân đủ điều kiện 

hành nghề định giá đất trong tổ chức 

mà đã được đăng ký định giá viên 

Tổng số lượng cá nhân trong tổ chức 

thực hiện đăng ký, thay đổi, bổ sung 

Số lượng 

cá nhân 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận của 

Cơ sở 

đào tạo 

Số lượng 

cá nhân 

đã được 

cấp 

Chứng chỉ 

định giá 

đất(2) 

Số lượng 

cá nhân 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành 

khóa học(3) 

Số 

lượng cá 

nhân 

được 

cấp 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Số 

lượng cá 

nhân đã 

được 

cấp 

Chứng 

chỉ định 

giá đất(2) 

Số 

lượng cá 

nhân 

được 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

Tổng 

1 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng 

Bình 

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

X 2014 0 0 0 0 0 06 0 06 

2 

Trung tâm Kỹ thuật 

tài nguyên và môi 

trường trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng 

Bình 

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

X 2019 0 0 0 0 0 03 0 03 

3 

Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và phát 

triển quỹ đất huyện 

Tuyên Hóa 

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

X 2022 0 0 0 0 0 0 03 03 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỊNH GIÁ VIÊN 

(Kèm theo Công văn số            ngày      tháng      năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình) 

S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

1 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

044170000115 
06/12/

2021 

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH 

 X  

Số chứng 

chỉ định 

giá đất: 

0520424; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học 

540/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

11 năm 

2023 đến 

ngày 28 

tháng 11 

năm 

2023 

Trường 

Đại học 

kinh tế 

Quốc Dân 

Kế toán 
01/07/

2008 

16 năm 

02 

tháng 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

2 

Đặng 

Phúc 

Hoài 

044084002210 
11/08/

2021 

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH 

 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất: 

0250424; 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

Từ ngày 

04 tháng 

11 năm 

2023 đến 

Trường 

Đại học 

Duy Tân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

25/06/ 

2007 

14 năm 

08 

tháng 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học 

540/QĐ-

ĐTBDCB 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

ngày 28 

tháng 11 

năm 

2023 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

3 

Hà Lê 

Thái 

Học 

044087003283 
11/11/

2022 

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH 

 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất 

0240424; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học 

540/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

11 năm 

2023 đến 

ngày 28 

tháng 11 

năm 

2023 

Trường 

Đại học 

Duy Tân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

30/12/ 

2010 

08 năm 

11 

tháng 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

4 

Trần 

Đức 

Chỉnh 

044074001932 
14/08/

2021 

Cục 

CSQLH

C về 

TTXH 

 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất:  

09750122; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học: 

660/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

28 tháng 

10 năm 

2021 đến 

ngày 04 

tháng 12 

năm 

2021 

Trường 

Đại học 

thủy sản  

Quản trị 

kinh 

doanh 

17/02/ 

2005 

13 năm 

6 tháng 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

5 

Nguyễn 

Thị Bích 

Phương 

044189001875 
25/06/

2021 

Cục 

CSQLH
 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất: 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

Từ ngày 

28 tháng 

10 năm 

Trường 

Đại học 

Nông lâm, 

Quản lý 

đất đai 

08/12/ 

2017 

06 năm 

9 tháng 

Trung 

tâm 

Phát 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

C về 

TTXH 

09730122; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học 

660/QĐ-

ĐTBDCB 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

2021 đến 

ngày 04 

tháng 12 

năm 

2021 

Đại học 

Huế 

triển 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

6 

Nguyễn 

Công 

Thắng 

044089003118 
22/06/

2020 

CCSQL

HC về 

TTXH 

  X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất 

09740122; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học 

Trường 

đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

28 tháng 

10 năm 

2021 đến 

ngày 04 

tháng 12 

năm 

2021 

Trường 

Đại học 

khoa học 

tự nhiên -

Đại học 

Quốc gia 

Hà nội 

Địa 

chính 

21/04/ 

2016 

8 năm 

5 tháng 

Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

660/QĐ-

ĐTBDCB 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

7 

Trần 

Thiện 

Hùng 

044090000212 
29/01/

2023 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật tự 

xã hội 

 X  

 Số chứng 

chỉ định giá 

đất: 

0030424; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học: 

540/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

Đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

11 

năm2023 

đến ngày 

28 tháng 

11 năm 

2023 

Học viện 

Tài chính 

 

Tài chính 

- Ngân 

hàng 

12/7/ 

2012 
12 năm 

Trung 

tâm  

Kỹ 

thuật  

tài 

nguyên  

và môi 

trường 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

Quảng 

Bình 

8 
Trần Thị 

Hải Yến 
044184004218 

30/3/ 

2021 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật tự 

xã hội 

 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất:018042

4; 

Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học: 

540/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

Đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

11 

năm2023 

đến ngày 

28 tháng 

11 năm 

2023 Đại học 

Duy Tân 
Kế Toán 

20/6/ 

2007 
17 năm 

Trung 

tâm  

Kỹ 

thuật  

tài 

nguyên  

và môi 

trường 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

9 

Phạm 

Thị Vân 

Trang 

044195003016 
30/03/

2021 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật tự 

xã hội 

 X  

Số chứng 

chỉ định giá 

đất:015042

4; Số giấy 

chứng 

nhận hoàn 

thành khóa 

học: 

540/QĐ-

ĐTBDCB  

Trường 

Đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

cán bộ 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

11 

năm2023 

đến ngày 

28 tháng 

11 năm 

2023 Đại học 

Luật- Đại 

học Huế 

Luật học 
08/06/ 

2017 
07 năm 

Trung 

tâm  

Kỹ 

thuật  

tài 

nguyên  

và môi 

trường 

trực 

thuộc 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

tỉnh 

Quảng 

Bình 

10 
Bùi Đức 

Nam 
044080002677 

06/9/ 

2021 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

  X 

Số 

148/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

Đào tạo, 

Bồi 

dưỡng 

Từ ngày 

04 tháng 

5 năm 

2024 đến 

Trường 

Đại học 

Nông lâm, 

Quản lý 

đất đai 

  08/12/ 

2017 

06 năm 

10 

tháng 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

về trật tự 

xã hội 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

ngày 01 

tháng 6 

năm 

2024 

Đại học 

Huế 

xây 

dựng 

và phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Tuyên 

Hóa 

11 
Hoàng Thị 

Thọ 
044191006142 

23/8/ 

2021 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật tự 

xã hội 

  X 

Số 

148/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

Đào tạo, 

Bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

5 năm 

2024 đến 

ngày 01 

tháng 6 

năm 

2024 

Trường 

Đại học 

Nông lâm, 

Đại học 

Huế 

Quản lý 

đất đai 

09/09/ 

2013 

9 năm 

6 tháng  

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

và phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Tuyên 

Hóa 



S

T

T 

Họ và 

tên 

Số CMND/ 

CCCD/  

HC/ 

 ĐDCN 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Loại Chứng chỉ/ Giấy 

chứng nhận(1) 

Mã Giấy 

Chứng 

nhận/ Số 

Chứng 

chỉ định 

giá đất/ 

Số Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa học 

Tên cơ 

sở đào 

tạo, 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ về 

giá đất 

Khóa 

học 

Tên 

trường 

đào tạo 

ngành/ 

chuyên 

ngành 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngày 

tốt 

nghiệp 

Thời 

gian 

công 

tác 

thực tế 

theo 

ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Tên 

tổ 

chức 

tư 

vấn 

xác 

định 

giá 

đất 

Giấy 

Chứng 

nhận 

của Cơ 

sở đào 

tạo 

Chứng 

chỉ 

định 

giá 

đất(2) 

Giấy 

chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

học(3) 

12 

Phan Thị 

Hồng 

Luận 

044192002846 
12/7/ 

2021 

Cục 

Cảnh sát 

QLHC 

về trật tự 

xã hội 

  X 

Số 

148/QĐ-

ĐTBDCB 

Trường 

Đào tạo, 

Bồi 

dưỡng 

cán bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Từ ngày 

04 tháng 

5 năm 

2024 đến 

ngày 01 

tháng 6 

năm 

2024 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Nghệ An 

Quản lý 

đất đai 

 16/04/ 

2018 

3 năm 

07 

tháng 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

và phát 

triển 

quỹ đất 

huyện 

Tuyên 

Hóa 
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